
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (HẠNG II, III)
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SXD  ngày     tháng 10 năm 2025 của  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi)

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực cấp Chứng chỉ Hạng

1 Nguyễn Công Văn 03/07/1987
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình III

Kỹ sư Công nghệ
Nhiệt - Lạnh Giám sát công tác lắp đặt thiết bi công trình III

2 Nguyễn Hữu Thành 20/01/1991
Kỹ sư kinh tế
xây dựng và

Quản lý dự án
Định giá xây dựng II

3 Đỗ Thanh Hà 22/08/1977

Kỹ sư quá trình
thiết bị công

nghệ hóa và thực
phẩm

Giám sát công tác lắp đặt thiết bi công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

4 Trần Văn Công 20/02/1979

Kỹ sư xây dựng
Thủy lợi - Thủy
điện - Cấp thoát

nước

Giám sát công tác xây dựng công trình III

5 Nguyễn Văn Khiêm 27/08/1973 Kỹ sư xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

6 Phạm Tú Phong 15/01/1974 Kỹ sư xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

7 Nguyễn Trường Tam 23/12/1981 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình III

8 Hoàng Văn Hưng 27/11/1983
Kỹ sư xây dựng
công trình Biển -

Dầu khí
Giám sát công tác xây dựng công trình III

9 Đoàn Long Vương 10/10/1986
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và
công nghiệp

Định giá xây dựng III

10 Trần Văn Thưởng 20/12/1965

Kỹ sư xây dựng
công trình giao

thông - Cầu
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình III

11 Đoàn Thanh Bình 04/10/1984 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Định giá xây dựng III

12 Bùi Thanh Trung 12/10/1975 Kỹ sư kỹ thuật
công trình Giám sát công tác xây dựng công trình III

13 Trần Thị Khánh Ly 23/12/1993
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và
công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình: Kết cấu công trình
(Dân dụng và nhà công nghiệp) III

14 Nguyễn Nhất Duy 30/04/1981
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

15 Võ Xuân Ba 12/04/1991
Kỹ sư kỹ thuật
công trình giao

thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

16 Đào Văn Huy 21/06/2000 Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

17 Nguyễn Đoàn Tuyến 01/09/1984
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và
công nghiệp

Khảo sát địa hình II
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18 Phạm Xuân Hòa 03/02/1981
Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công

trình
Giám sát công tác xây dựng công trình III

19 Tô Hoàng Nam 25/10/1980 Kỹ sư Địa chất
công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

20 Lê Việt Hùng 28/06/1991
Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

21 Hồ văn Đức 07/03/1979
Kỹ sư xây dựng
Thủy lợi - Thủy

điện
Thiết kế xây dựng công trình: Công trình Thủy lợi II

Giám sát công tác xây dựng công trình (Thủy lợi) II

22 Nguyễn Văn Phương 21/02/1995 Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình: Kết cấu công trình
(Dân dụng và nhà công nghiệp) III

Định giá xây dựng III

23 Nguyễn Công Trung 20/02/1984
Kỹ sư kỹ thuật

CTXD-Xây dựng
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình III

24 Trần Tấn Anh 01/09/1977
Kỹ sư kỹ thuật
công trình giao

thông
Thiết kế xây dựng công trình: Công trình đường bộ II

Thiết kế xây dựng công trình: Công trình Cầu III

25 Phạm Thị Ngọc Phương 23/01/1979 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Định giá xây dựng II

26 Mai Đức Dũng 01/01/1977 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình II

27 Lê Minh Danh 13/01/1980
Kỹ sư kỹ thuật

xây dựng CTGT
Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Thiết kế quy hoạch xây dựng (hạng mục giao thông) III

Thiết kế xây dựng công trình: Công trình Cầu III

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực cấp Chứng chỉ Hạng
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